
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

No 08, Liền kề 15 Khu đô thị Dương Nội, Đường Lê Văn Lương, Phường Dương 
Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK MINH TIẾN

0110157268

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
_          Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
–        Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
(Điều 16 Nghị định 187/2013/NĐ-CP)
(Trừ Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký; Dịch vụ lấy lại tài 
sản; Hoạt động đấu giá độc lập)

8299(Chính)

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: -Khảo sát xây dựng (Điểm a khoản 1 Điều 83 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP) - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
(Điểm b khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) - Thiết 
kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điểm c khoản 1 Điều 83 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP) - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 
(Điểm d khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) - Tư vấn 
giám sát thi công xây dựng công trình (Điểm e khoản 1 Điều 
83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) -Kiểm định xây dựng (Điểm g 
khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) - Quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng (Điểm h khoản 1 Điều 83 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP) - Thiết kế, giám sát về phòng cháy chữa cháy 
theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (Điểm b khoản 3 
Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) - Thiết kế, giám sát hệ 
thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình (Điểm c 
khoản 3 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) - Tư vấn đấu 
thầu (Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
XNK MINH TIẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH TIEN XNK SERVICE AND TRADING 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: MINH TIEN XNK SERVICE AND TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904949687
Email: Khactamth@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ các loại nhà nước cấm)

4719

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

9. Dịch vụ ăn uống khác 5629

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các 
cửa hàng chuyên doanh (Bán lẻ hàng hóa sử dụng cho máy ảnh 
như phim chụp ảnh, pin máy ảnh, thẻ,…)

4773

18.  (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038084030051

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lê Giang , Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2003, Thăng Long City Đại Mỗ ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯƠNG KHẮC TÂM Nam
10/08/1984 Kinh Việt Nam

17/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038084030051
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lê Giang , Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2003, Thăng Long City Đại Mỗ ,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG KHẮC TÂM Nam

10/08/1984 Kinh Việt Nam

17/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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